
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
KHOA MARKETING

STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP CHUYÊN NGÀNH MÃ LỚP HP GVHD SĐT

1 1721001679 Mạc Trúc Lan Tường 3/11/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
2 1721001606 Nguyễn Thị Trúc Thảo 4/25/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
3 1721001600 Phan Thanh Thảo 5/24/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
4 1721001625 Lê Thị Thuận 2/15/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
1 1721001631 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 1/10/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
2 1721001635 Cao Thị Lan Thy 9/30/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
3 1721001643 Nguyễn Thị Bích Trâm 9/11/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
4 1721001663 Lê Thị Tuyết Trinh 5/13/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
1 1721001510 Trương Thị Ngọc 5/9/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
2 1721001535 Nguyễn Phương Quỳnh Như 7/25/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
3 1721001638 Hồ Thị Thủy Tiên 5/31/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
4 1721001677 Bùi Thị Hồng Tươi 11/16/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
1 1721001670 Trần Thanh Trúc 8/26/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
2 1721001307 Võ Thị Hồng Ân 3/24/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
3 1721000193 Trần Lê Ngọc Mai 5/3/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
4 1721001502 Lê Nguyễn Tuyết Ngân 6/22/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
5 1721001521 Lê Phương Nhân 6/23/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
6 1721001539 Đào Thị Kiều Oanh 12/30/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
7 1721001552 Nguyễn Thị Mỹ Phương 8/20/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
8 1721001567 Nguyễn Thị Thảo Quyên 12/1/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
9 1721001577 Phạm Hải Sơn 7/9/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501

10 1721001637 Châu Thị Khánh Tiên 3/22/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
11 1721001639 Lê Đình Tiến 7/4/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
12 1721000481 Trần Thanh Tú 12/7/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
13 1721001524 Võ Thị Kiều Nhi 9/29/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
14 1721001603 Đặng Thanh Thảo 10/27/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501

ThS Nguyễn Minh Triết 0907829167

DANH SÁCH PHÂN NHÓM SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ths. Đặng Huỳnh Phương 0985767768

ThS Trần Bá Duy Linh 0948771477

ThS Phạm Thị Lan Phương 0352841301
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1 1721001388 Ngô Hải Hà 1/2/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
2 1721001748 Võ Lê Như Hảo 10/29/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
3 1721002790 Đặng Minh Hiền 3/10/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
4 1721002819 Trần Quang Huy 12/1/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
5 1721001437 Nguyễn Thị Thu Huyền 3/28/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
6 1721001429 Nguyễn Thảo Hường 6/22/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
7 1721002869 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 10/30/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
8 1721001451 Phạm Phương Linh 6/12/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
9 1721001480 Vũ Công Minh 10/14/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001

10 1721000602 Đỗ Thanh Ngân 8/31/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
1 1721001534 Đoàn Thị Huỳnh Như 4/26/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
2 1721001532 Nguyễn Thị Huyền Như 9/28/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
3 1721001546 Lê Hồng Phong 2/8/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
4 1721000302 Lê Hoàng Phúc 8/4/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
5 1721001551 Dương Ngọc Lan Phương 11/16/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
6 1721001556 Trịnh Minh Phương 1/24/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
7 1721001581 Nguyễn Thị Cẩm Thạch 2/23/1998 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
8 1721001582 Lê Thành Thái 11/6/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
9 1721002399 Nguyễn Thị Phương Thanh 9/9/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501

10 1721000381 Phan Trần Phương Thảo 6/29/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
11 1721001614 Trần Lê Thi 2/8/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
12 1721001647 Võ Thị Bích Trâm 5/6/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
13 1721001693 Nguyễn Thị Khoa Văn 2/21/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
14 1721001710 Hà Tường Vy 1/20/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
15 1721001703 Lê Anh Vy 7/6/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
16 1721001714 Đặng Phạm Thanh Xuân 11/17/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501

Ths. Huỳnh Trị An 0909040370

Ths. Dư Thị Chung 0918232313
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1 1721001332 Lưu Vinh Bảo 4/1/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
2 1721001333 Trần Thị Bích 4/17/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
3 1721001352 Mai Thành Đạt 12/28/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
4 1721001351 Mai Thành Đạt 8/22/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
5 1721001385 Trịnh Thị Quỳnh Giang 9/28/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
6 1721001386 Nguyễn Minh Giàu 5/22/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
7 1721001387 Trần Thị Thu Hà 2/19/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
8 1721001391 Nguyễn Ngọc Mai Hân 3/4/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
9 1721001404 Dương Thị Hiền 1/24/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501

10 1721001403 Nguyễn Thục Hiền 11/30/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
11 1721001411 Ngô Xuân Hiếu 11/28/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
12 1721001416 Đoàn Thị Thu Hoài 7/31/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
13 1721001423 Nguyễn Thị Xuân Hồng 5/30/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
14 1721001472 Nguyễn Hoàng Ngãi Ly 1/14/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
15 1721001476 Nguyễn Thị Tuyết Mai 2/26/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
16 1721001477 Nguyễn Minh Mẫn 1/3/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
17 1721001492 Hà Thị Hoàng Nga 4/15/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
18 1721001494 Nguyễn Thị Thanh Nga 1/4/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
1 1721001569 Châu Nhật Quyền 2/26/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
2 1721001648 Huỳnh Hồng Trân 7/28/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
3 1721001664 Nguyễn Bảo Trinh 10/20/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
4 1721000473 Trần Thanh Trúc 3/12/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
5 1721001695 Lê Thị Ái Vi 11/23/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
6 1721001699 Nguyễn Phước Vinh 8/31/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
7 1721001708 Võ Ngọc Khánh Vy 7/5/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
8 1721000543 Trần Huỳnh Yến 8/21/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
9 1721001355 Nguyễn Thị Thúy Diễm 5/21/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601

10 1721001356 Nguyễn Thị Thúy Diễm 6/20/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
11 1721001376 Nguyễn Tường Duyên 4/13/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
12 1721001389 Dương Thị Hải 5/20/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
13 1721001405 Nguyễn Lê Thúy Hiền 12/16/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
14 1721001433 Phạm Thị Thúy Huyền 5/31/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
15 1721001428 Nguyễn Thị Hường 4/20/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
16 1721001443 Chu Thị Thanh Lam 1/7/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601

Ths. Lâm Ngọc Thùy 0905407014

Ths. Ngô Minh Trang 0901362145
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1 1621001331 Tạ Thị Thu Thắm 8/27/1998 16DMC2 Truyền thông Marketing 2021101056701
2 1721000305 Ngô Anh Phụng 7/28/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
3 1721001466 Tô Thị Phương Loan 7/30/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
4 1721001469 Lê Thị Kim Lộc 9/2/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
5 1721001493 Phan Nguyễn Thúy Nga 1/25/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
6 1721001495 Lữ Kim Ngân 5/26/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
7 1721001514 Đặng Thị Ngọc 11/17/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
8 1721001506 Đồng Thị Hồng Ngọc 12/7/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
9 1721001525 Nguyễn Thụy Quỳnh Nhi 1/9/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501

10 1721001523 Trương Khánh Nhi 6/3/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
11 1721001541 Hoàng Tấn Phát 1/21/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
12 1721001543 Nguyễn Thị Thúy Phi 6/23/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
13 1721001550 Cao Hữu Phước 12/8/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
14 1721001549 Nguyễn Hữu Phước 8/30/1997 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
15 1721001327 Lê Ngọc Anh 9/20/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
16 1721001486 Trương Thị Hà My 9/11/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
17 1721001522 Trần Quốc Nhật 6/24/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
1 1621001019 Nguyễn Hữu Bình 2/15/1998 16DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101033001
2 1621004076 Lê Thị Mỹ Huyền 3/23/1998 16DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101033001
3 1621001441 Châu Vỹ Trung 10/9/1998 16DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101033001
4 1721001570 Trần Anh Quyết 5/17/1997 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
5 1721001455 Trần Thị Yến Linh 12/5/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
6 1721002009 Lê Hoàng Phương Loan 3/12/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
7 1721001498 Nguyễn Lê Thanh Ngân 4/18/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
8 1721001515 Nguyễn Hữu Ngôn 6/8/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
9 1721001111 Chế Thanh Nhi 7/6/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001

10 1721001529 Trần Tuyết Nhi 8/7/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
11 1721001554 Vũ Lê Minh Phương 3/3/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
12 1721001559 Dương Kim Phượng 4/2/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
13 1721001564 Võ Thục Quyên 7/6/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
14 1721003012 Võ Thị Nhật Quỳnh 1/5/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
15 1721001578 Nguyễn Thanh Sơn 5/7/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
16 1721001590 Lê Ngọc Đan Thanh 1/7/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001

Ths. Nguyễn Anh Tuấn 0983402677

Ths. Ngô Vũ Quỳnh Thi 0902757597
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1 1721001527 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 1/15/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
2 1721001540 Lê Hoàng Kiều Oanh 10/3/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
3 1721001676 Nguyễn Vĩnh Tuấn 4/2/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
4 1721001681 Đoàn Ngọc Khánh Tuyền 11/2/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
5 1721001678 Vương Cát Tường 7/19/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
6 1721001588 Hồ Nguyễn Thiên Thanh 9/28/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
7 1721001595 Phạm Trung Thành 10/17/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
8 1721001592 Trần Văn Thành 2/11/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
9 1721001608 Nguyễn Thị Ngân Thảo 3/25/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601

10 1721001601 Trần Thị Phương Thảo 7/8/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
11 1721001621 Trương Minh Thư 3/9/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
12 1721001652 Bùi Thị Thu Trang 1/9/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
13 1721001654 Lý Kiều Trang 12/17/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
14 1721001653 Nguyễn Lê Thùy Trang 1/1/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
15 1721001665 Cao Ngọc Phương Trinh 7/14/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
16 1721001711 Phạm Đoàn Minh Vy 12/25/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
1 1421000955 Lê Nguyễn Thu Lan 9/28/1996 15DMA5 Quản trị Marketing 2021101092801
2 1621001178 Bùi Thị Phương Linh 5/20/1998 16DMA1 Quản trị Marketing 2021101092801
3 1621004169 Nguyễn Thị Quỳnh Như 7/4/1998 16DMA1 Quản trị Marketing 2021101092801
4 1621001381 Đỗ Thị Thanh Thúy 6/2/1998 16DMA1 Quản trị Marketing 2021101092801
5 1621004291 Lăng Hoàng Thảo Trang 3/28/1998 16DMA1 Quản trị Marketing 2021101092801
6 1621004319 Nguyễn Vương Vĩ 5/21/1997 16DMA1 Quản trị Marketing 2021101092801
7 1621003991 Nguyễn Nhật Bảo 3/10/1998 16DMA2 Quản trị Marketing 2021101092801
8 1521001156 Trần Gia Như 3/30/1997 16DMA2 Quản trị Marketing 2021101092801
9 1621004098 Đoàn Thị Thùy Liên 4/24/1997 16DMA3 Quản trị Marketing 2021101092801

10 1621004252 Trương Hoàng Anh Thơ 9/22/1998 16DMA3 Quản trị Marketing 2021101092801
11 1621001382 Nguyễn Thị Thúy 11/3/1998 16DMA3 Quản trị Marketing 2021101092801
12 1621004268 Nguyễn Tô Hoài Thương 12/11/1998 16DMA3 Quản trị Marketing 2021101092801
13 1621004489 Dương Thành Chiến 10/10/1998 16DMA4 Quản trị Marketing 2021101092801
14 1621001091 Nguyễn Thị Hằng 2/5/1998 16DMA4 Quản trị Marketing 2021101092801
15 1621004220 Phạm Thị Minh Tâm 3/9/1998 16DMA4 Quản trị Marketing 2021101092801
16 1621004276 Đoàn Thị Cẩm Tiên 7/19/1998 16DMA4 Quản trị Marketing 2021101092801
17 1621004298 Trần Ngọc Trinh 7/4/1998 16DMA4 Quản trị Marketing 2021101092801
18 1621004316 Lê Thị Thúy Vi 7/5/1998 16DMA4 Quản trị Marketing 2021101092801

Ths. Nguyễn Hoàng Chi 0908203003

Ths. Nguyễn Đông Triều 0708972416
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1 1721001321 Lê Phương Anh 5/24/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
2 1721001326 Trần Thị Lan Anh 12/14/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
3 1721001340 Nguyễn Thị Minh Châu 8/16/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
4 1721001358 Đồng Thị Ngọc Diệp 1/20/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
5 1721001348 Nguyễn Thị Bích Đào 8/23/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
6 1721001407 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/10/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
7 1721001406 Trần Thị Hiền 8/18/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
8 1721001410 Trang Thị Ngọc Hiếu 11/2/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
9 1721001435 Lê Khánh Huyền 10/23/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401

10 1721001434 Lê Thị Huyền 2/19/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
11 1721001458 Phạm Thị Ngọc Linh 5/2/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
12 1721001450 Tăng Vân Linh 2/10/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
13 1721001464 Lê Thiện Loan 4/3/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
14 1721001468 Lê Ngọc Tấn Lộc 8/26/1998 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
15 1721001478 Phạm Thị Thùy Min 2/27/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
16 1721001508 Nguyễn Thị Kim Ngọc 12/14/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
17 1721001519 Nguyễn Bình Nguyên 11/24/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
1 1721001330 Nguyễn Thị Ánh 10/13/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
2 1721001347 Lư Quốc Cơ 3/26/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
3 1721001339 Đoàn Ngọc Minh Châu 8/2/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
4 1721001342 Huỳnh Thị Kim Chi 9/2/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
5 1721001375 Đoàn Thị Kỳ Duyên 10/17/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
6 1721001377 Ung Thị Mỹ Duyên 3/11/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
7 1721001398 Nguyễn Thúy Hằng 9/30/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
8 1721001412 Trần Minh Hiếu 11/10/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
9 1721001558 Nguyễn Diệp Huỳnh Phương 12/9/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501

10 1721001563 Lục Quế Quế 8/4/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
11 1721001573 Đỗ Hà Ái Quỳnh 1/27/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
12 1721001575 Phạm Thoại Quỳnh 9/29/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
13 1721001586 Lê Phương Thanh 9/10/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
14 1721001612 Trần Thị Thêm 5/17/1997 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
15 1721001620 Nguyễn Thị Minh Thư 5/15/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
16 1721001698 Lê Hữu Vinh 12/29/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501

Ths. Nguyễn Nam Phong 0983072567

Ths. Nguyễn Ngọc Bích Trâm 0937800969
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1 1721000870 Nguyễn Thu Thảo 5/10/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
2 1721001583 Mai Thị Kim Thắm 6/5/1998 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
3 1721001656 Lê Bình Phương Trang 10/26/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
4 1721001669 Trần Thiên Trúc 8/29/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
5 1721001687 Nguyễn Hà Phương Uyên 8/7/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
6 1721001700 Trần Quang Vinh 5/25/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
7 1721000026 Trần Huỳnh Phương Anh 8/17/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
8 1721000654 Phan Hoàng Bảo 1/12/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
9 1721000655 Trịnh Quốc Bảo 9/16/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001

10 1721001365 Nguyễn Thị Viên Dung 5/31/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
1 1721001572 Bùi Như Quỳnh 2/23/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
2 1721001576 Đào Thị Sáng 12/23/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
3 1721001579 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 12/6/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
4 1721001674 Huỳnh Lâm Khả Tú 8/18/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
5 1721001599 Hồ Thị Thảo 10/29/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
6 1721001604 Hồ Thị Phương Thảo 4/29/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
7 1721001610 Trần Thị Kim Thảo 6/26/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
8 1721001585 Nguyễn Thị Hồng Thắm 10/25/1998 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
9 1721001630 Nguyễn Thị Thanh Thùy 1/10/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401

10 1721001658 Huỳnh Thị Mỹ Trang 5/22/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
11 1721001655 Võ Thị Thùy Trang 9/6/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
12 1721001649 Châu Thị Huế Trân 6/25/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
13 1721001666 Nguyễn Thị Hồng Trinh 1/13/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
14 1721001694 Lê Thị Vạn 2/5/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
15 1721001690 Trần Thị Mỹ Vân 5/11/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
16 1721001713 Ngô Thị Xuân 11/20/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401

Ths. Nguyễn Thị Minh Ngọc 0906556660

Ths. Nguyễn Thái Hà 0909296146

Page 7 of 11
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1 1721001349 Hoàng Gia Anh Đạt 7/23/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
2 1721001382 Nguyễn Thùy Giang 5/26/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
3 1721001394 Hoàng Thanh Hằng 5/4/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
4 1721001397 Vũ Thị Thu Hằng 5/4/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
5 1721001422 Cao Văn Hoàng 1/16/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
6 1721001444 Nguyễn Thị Nhật Lam 5/2/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
7 1721001448 Võ Thị Hiền Lệ 7/26/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
8 1721001460 Võ Nhật Linh 4/9/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
9 1721001481 Vòng Nhật Minh 3/2/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401

10 1721001500 Mai Thị Ngân 7/1/1998 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
11 1721001463 Đặng Cẩm Linh 7/10/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
12 1721001707 Nguyễn Thụy Tường Vy 3/14/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
13 1721001706 Trần Nguyễn Phương Vy 9/20/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
14 1721001709 Trần Thảo Vy 12/23/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
15 1721001322 Lê Thị Thúy Anh 10/18/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
1 1721001306 Lê Thu An 9/17/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
2 1721001323 Bùi Thị Vân Anh 2/6/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
3 1721001319 Hà Ngọc Thuý Anh 4/30/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
4 1721001320 Vũ Quốc Anh 11/21/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
5 1721001328 Phan Diệu Ánh 11/25/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
6 1721001334 Cam Ngọc An Bình 7/5/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
7 1721001335 Nguyễn Đoàn Ngọc Bửu 8/3/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
8 1721001336 Nguyễn Ngọc Cầm 5/20/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
9 1721001362 Bùi Thị Thu Dung 2/11/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601

10 1721000123 Lư Mỹ Hoàng 11/3/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
11 1721000135 Lê Thị Quỳnh Hương 6/24/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
12 1721001427 Phạm Thị Thu Hương 10/15/1998 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
13 1721001439 Hồ Thị Bảo Khánh 2/12/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
14 1721001474 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 7/24/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
15 1721001496 Phạm Mỹ Ngân 6/4/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
16 1721001503 Thanh Bửu Nghi 10/5/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601

Ths. Nguyễn Thị Thúy 0908737989

Ths. Nguyễn Thị Thoa 0909545472
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1 1721001329 Nguyễn Thị Hồng Ánh 4/18/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
2 1721001613 Trang Hoàng Thi 6/7/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
3 1721001615 Nguyễn Khoa Bá Thiện 2/19/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
4 1721001618 Nguyễn Huỳnh Thông 8/13/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
5 1721002075 Lê Minh Thư 5/25/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
6 1721001623 Ngô Hoàng Anh Thư 5/24/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
7 1721000878 Nguyễn Thái Anh Thư 8/1/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
8 1721001624 Trần Thị Anh Thư 4/14/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
9 1721001939 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/9/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501

10 1721000496 Nguyễn Mỹ Uyên 10/8/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
11 1721001691 Nguyễn Ngọc Hải Vân 5/15/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
12 1721001692 Quan Bích Vân 5/20/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
13 1721001696 Lê Thị Tường Vi 8/27/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
14 1721002115 Trịnh Thị Gia Viên 5/19/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
15 1721001701 Trần Chí Vững 2/28/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
16 1721001716 Phạm Bảo Yến 6/27/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
17 1721001303 Huỳnh Thị Bảo An 10/3/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
1 1721001308 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 7/2/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
2 1721001354 Ngô Thị Ngọc Diễm 7/25/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
3 1721001353 Nguyễn Thị Diễm 2/24/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
4 1721001370 Phan Thị Thúy Duy 10/27/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
5 1721001367 Lều Thùy Dương 12/12/1998 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
6 1721000749 Nguyễn Thị Hà 3/7/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
7 1721001399 Nguyễn Lê Anh Hào 9/11/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
8 1721001419 Bùi Xuân Hoàng 9/25/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
9 1721001446 Trương Nhật Lan 12/11/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501

10 1721001445 Vũ Ngọc Lâm 8/25/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
11 1721001473 Phạm Mai Ly 10/3/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
12 1721001680 Trần Thị Nhựt Tuyền 1/27/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
13 1721001611 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 10/28/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
14 1721001607 Nguyễn Thị Mai Thảo 9/7/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
15 1721001363 Hoàng Thùy Dung 3/27/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
16 1721001511 Đinh Thị Minh Ngọc 1/16/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
17 1721001571 Lê Ngọc Phương Quỳnh 4/7/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601

Ths. Ninh Đức Cúc Nhật 0969506600

Ths. Trần Nhật Minh 0903866811
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1 1721001316 Nguyễn Đỗ Mai Anh 8/16/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
2 1721001309 Đoàn Nguyễn Hồng Ân 2/3/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
3 1721001371 Nguyễn Hoàng Duy 9/7/1999 17DMA2 Quản trị Marketing 2021101106401
4 1721001417 Nguyễn Huy Hoàng 9/29/1998 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
5 1721001441 Trần Trung Kiên 4/3/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
6 1721001501 Trần Thị Ngọc Ngân 10/18/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
7 1721001520 Hồ Thị Nguyệt 9/28/1999 17DMC3 Truyền thông Marketing 2021101106501
8 1721001528 Bùi Thị Tuyết Nhi 9/11/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
9 1721000296 Nguyễn Thị Kiều Oanh 5/19/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601

10 1721001682 Nguyễn Thị Mộng Tuyền 7/17/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
11 1721001684 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 8/7/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
12 1721001616 Huỳnh Thị Y Thiêu 4/24/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
13 1721001617 Huỳnh Thị Kim Thoại 5/27/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
14 1721001622 Phạm Thị Anh Thư 2/3/1999 17DQH1 Quản trị thương hiệu 2021101106601
15 1721001467 Lê Thị Hồng Loan 9/14/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
16 1721001516 Nguyễn Ngọc Bảo Nguyên 3/14/1999 17DQH2 Quản trị thương hiệu 2021101106601
17 1721001517 Trần Việt Thảo Nguyên 5/31/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
18 1721001531 Võ Hà Như 9/15/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
19 1721001553 Võ Uyên Phương 4/22/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
20 1721001562 Phạm Minh Quang 7/20/1999 17DMA1 Quản trị Marketing 2021101106401
1 1521001293 Nguyễn Văn Trường 2/25/1997 CLC_15DMA2 Quản trị marketing 2021702041401
2 1621000189 Trần Gia Huy 1/27/1998 CLC_16DMA1 Quản trị Marketing 2021702041401
3 1721000553 Lê Thị Quỳnh Anh 10/20/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
4 1721001325 Ngô Tuyết Anh 7/23/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
5 1721000015 Nguyễn Lê Châu Anh 6/5/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
6 1721000552 Nguyễn Vũ Phương Anh 4/2/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
7 1721001359 Phan Công Doanh 11/27/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
8 1721001378 Hồ Mỹ Duyên 1/20/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
9 1721002161 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 3/26/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001

10 1721001747 Ngô Thị Phương Hạnh 12/6/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
11 1721001393 Mạc Khả Hân 12/29/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
12 1721001414 Vòong Thế Hòa 9/25/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
13 1721001431 Phạm Gia Huy 7/8/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
14 1721000134 Lê Thị Quốc Hương 5/24/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001
15 1721001456 Nguyễn Phương Linh 11/1/1999 CLC_17DMA1 Quản trị Marketing 2021702047001

TS Tạ Văn Thành 0913213256

Ths. Trịnh Thị Hồng Minh 0979739000

Ts. GVC. Ngô Thị Thu 0903143336
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1 1621004122 Trịnh Quốc Long 3/21/1997 16DMC1 Truyền thông Marketing 2021101056701
2 1721001318 Nguyễn Thị Minh Anh 5/4/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
3 1721000029 Cao Lê Hoàng Ánh 5/19/1999 17DMC1 Truyền thông Marketing 2021101106501
4 1721001462 Phạm Mỹ Linh 10/13/1999 17DMC2 Truyền thông Marketing 2021101106501
1 1721001344 Trần Đỗ Kim Chi 12/9/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
2 1721001504 Đặng Ngọc Tường Nghi 7/14/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
3 1721001513 Trương Bảo Ngọc 3/15/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
4 1721001783 Nguyễn Thảo Nguyên 6/1/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
5 1721001526 Mai Hoàng Yến Nhi 8/24/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
6 1721002367 Phạm Trần Nam Phương 12/24/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
7 1721001574 Hoàng Thị Kim Quỳnh 9/22/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
8 1721001609 Phan Thị Phương Thảo 8/14/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
9 1721001629 Hồ Thị Thanh Thuỷ 6/6/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001

10 1721001634 Phạm Quang Thụy 12/9/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
11 1721001628 Trần Thương Thương 4/13/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
12 1721001646 Lê Hoàng Ngọc Trâm 12/27/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
13 1721001689 Trần Phan Phương Uyên 5/13/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
14 1721000512 Lê Vi 9/3/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001
15 1721002518 Nguyễn Thúy Vy 5/6/1999 CLC_17DMA2 Quản trị Marketing 2021702047001

Ts. Nguyễn Xuân Trường 0913905997

TS. Nguyễn Thành Nam 0912346886
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